
ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG TRẤN BIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /UBND-PKTHTĐT Trấn Biên, ngày      tháng     năm 2025

Kính gửi: 
- Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị;
- Phòng Văn hóa - Xã hội;
- Trưởng 49 khu phố;
- Công ty CP Môi trường Sonadzi.

Theo Thông báo số 713/TB-SZE-MT ngày 27/10/2025 của Công ty CP Môi 
trường Sonadezi về việc cung cấp thông tin thời gian thu gom, vận chuyển chất 
thải rắn sinh hoạt trên địa bàn phường Trấn Biên, UBND phường Trấn Biên có ý 
kiến như sau:

1. Giao Trưởng 49 khu phố:
- Phối hợp cùng Công ty CP Môi trường Sonadezi thông báo đến toàn thể hộ 

gia đình, cá nhân và tổ chức trên địa bàn nắm về thời gian thu gom rác (đính kèm) 
và đưa rác ra đúng giờ để được thu gom (đưa rác ra trước thời gian thu gom 
khoảng 15 đến 30 phút).

- Thường xuyên theo dõi, nhắc nhở người dân trên địa bàn đưa rác ra đúng 
giờ để được thu gom. Trường hợp sau thời gian thu gom, nếu hộ nào đưa rác ra 
bỏ trên lề đường, vỉa hè thì khu phố kịp thời nhắc nhở. Trường hợp sau 03 (ba) 
lần nhắc nhở mà hộ dân không chấp hành thì báo cáo về UBND phường để kiểm 
tra và xử phạt theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP 
ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực bảo vệ môi trường với mức phạt từ 500.000 đến 2.000.000 đồng.

2. Giao Công ty CP Môi trường Sonadezi: 
- Trong quá trình thực hiện công tác thu gom rác trên địa bàn chủ động phối 

hợp với các khu phố thông báo rộng rãi đến toàn thể người dân, các cơ quan, xí 
nghiệp trên địa bàn biết về thời gian thu gom để thực hiện.

- Thực hiện thu gom rác đúng theo thời gian đã đưa ra, trường hợp có thay 
đổi, Công ty kịp thời thông báo đến người dân được biết trước khi triển khai và 
thông báo về UBND phường, khu phố để nắm.

3. Giao Phòng Văn hóa – Xã hội: Thực hiện tuyên truyền và đăng tải Thông 
báo số 713/TB-SZE-MT ngày 27/10/2025 của Công ty CP Môi trường Sonadezi 
trên Trang thông tin điện tử phường.

V/v triển khai áp dụng 
thời gian thu gom rác thải 

sinh hoạt trên địa bàn



2

4. Giao Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị: 

- Tiếp nhận các thông tin phản ánh từ khu phố, đơn vị thu gom rác để kiểm 
tra, xử lý theo quy định đối với các hộ dân không chấp hành đưa rác ra đúng thời 
gian thu gom, để rác tồn trên lề đường, vỉa hè sau thời gian thu gom.

- Theo dõi, giám sát việc thực hiện của Công ty CP Môi trường Sonadezi, 
các khu phố và các đơn vị liên quan, kịp thời tổng hợp, báo cáo, đề xuất xử lý 
những vấn đề phát sinh.

Đề nghị các đơn vị quan tâm thực hiện, trong quá trình thực hiện nếu có 
khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo đề xuất UBND phường xem xét, xử lý./.

Đính kèm: Thông báo số 713/TB-SZE-MT ngày 27/10/2025 của Công ty 
CP Môi trường Sonadezi.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Như trên (thực hiện);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND phường;
- Chánh, PCVP HĐND-UBND phường;
- Ban Quản lý dịch vụ công ích;
- Lưu: VT, PKTHTĐT (HL).

 Phạm Đức Hoàng
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Thời gian thu gom rác theo Thông báo số 713/TB-SZE-MT ngày 
27/10/2025 của Công ty CP Môi trường Sonadezi

STT Lực lượng 
thu gom

Phương 
tiện thu 

gom
Địa bàn thu gom Tần suất 

thu gom
Thời gian 
thu gom Ghi chú

Khu phố Gò Me Cách ngày 16h-18h

1 phần  Khu phố Hoa Lư 19h30-20h1
Nguyễn 

Minh Tài
(0937266508)

Xe Tải

Khu phố Cây Chàm
Hàng ngày

18h-19h30

Khu phố Phi Trường 17h-18h
2 Lê Văn Sang

(0364144757)
Xe Tải

Khu phố Trung Dũng
Hàng ngày

18h-19h

Vét lại 
mặt tiền 
đường 
20h-

20h30

Khu phố Bửu Sơn 18h-19h30

Khu phố  Hoà Bình

Khu phố Thành Thái

13h30-16h 
(theo đề 
nghị của 
khu phố)

Khu phố Xóm Vườn
19h30-
20h30

3
Trần Văn

(0901293839)
Xe Tải

Khu phố Tân Lân

Hàng ngày

19h30-22h

Vét lại 
mặt tiền 
đường 

22h-23h

Khu phố Quyết Thắng Hàng ngày 16h-17h30
4

Hồ Thanh 
Phương

(0919514309)
Xe Tải

Khu phố Công Lý Hàng ngày 17h30-19h

Khu phố Thanh Bình

Khu phố Sông Phố
Hàng ngày 19h-21h

5
Lê Quang 

Huy
(0373349818)

Xe Tải

Khu phố Thống Nhất Hàng ngày 21h-23h

Vét lại 
mặt tiền 
đường 

23h-24h

Khu phố Khánh Hưng Hàng ngày

Khu phố Công Lý Hàng ngày
16h-19h

6
Trần Phạm 
Thuỳ Dung

(0915989832)
Xe Tải

Khu phố Quyết Thắng Hàng ngày 19h-20h

Vét lại 
mặt tiền 
đường 

Hà Huy 
Giáp, 

30/4 lúc 
21h-22h

7 Nguyễn Anh Xe Tải Khu phố Quyết Thắng, Hàng ngày 18h-19h30 Vét lại 
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STT Lực lượng 
thu gom

Phương 
tiện thu 

gom
Địa bàn thu gom Tần suất 

thu gom
Thời gian 
thu gom Ghi chú

Phương
(0944230934)

(xe 
chuyên 
dùng)

Phước Lư,
Công Lý

mặt tiền 
đường 

21h-22h

8
Phạm Thu 

Hiền
(0337094079)

Xe 
chuyên 
dùng

Khu phố Khu Công 
Nghiệp

3 lần/ tuần
(thứ 2-4-6)

19h30-
23h30

Mặt tiền Võ Thị Sáu 
(Thống Nhất, Mương 

Sao, Gò Me, Bình Trước)
Hàng ngày 23h-24h

Khu phố  Đại Phước 18h-20h
9 Lê Thị Hiền

(0913645245)

Xe 
chuyên 
dùng

Khu phố  Vinh Thạnh

Cách ngày

15h30-18h

10 Lê Văn Toàn
(0389648438)

Xe Tải

1 phần Khu phố Phi 
Trường (Khu vực từ Hẻm 

Hớt tóc @ đến bán vé 
máy bay Phú Bình)

Hàng ngày 16h-17h30

11
Trần Văn 

Toàn
(0387579287)

Xe Tải
1 phần Khu phố Phi 

Trường  (Dãy 
I,H,G,F,E,D,C)

Hàng ngày 14h-15h

Khu phố Đồng Tâm
12

Phạm Anh 
Tuấn

(0336754120)
Xe Tải

Khu phố 5 An Bình
Cách ngày 9h-17h

Khu phố Nhất Hoà và các 
hẻm

Thứ 2,4,6 7h30-16h

Khu phố Nhị Hoà 7h30-11h13
Tạ Quốc 

Hưng
(0932739553)

Xe Tải

Khu phố Tam Hoà
Thứ 3,5,7

12h-17h

Thu gom 
mặt tiền 
đường 
Đặng 
Văn 

Trơn, 
Đỗ Văn 
Thi từ 
5h-6h 
sáng 
hàng 
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STT Lực lượng 
thu gom

Phương 
tiện thu 

gom
Địa bàn thu gom Tần suất 

thu gom
Thời gian 
thu gom Ghi chú

ngày

Khu phố Bình Thành
Thứ 3,5,7, 

CN
18h-19h30

14 Tạ Văn Tuấn
(0379077943)

Xe Tải
Khu phố Phi Trường

Thứ 
2,4,6,7

18h-20h30

Riêng 
CN thu 

gom 
15h-18h

1 phần Khu phố 5 An 
Bình

Thứ 3,5, 
,7,CN

15h-19h

Thứ 7 
thu gom 
đường 

lớn 
trong 

khu phố

Khu phố Đoàn Kết

Khu phố Khu Công 
Nghiệp

Thứ 2,4,6 12h-16h

Khu phố An Hảo Thứ 2,4,6 16h-20h

Ngày 
CN thu 

gom 
đường 

lớn 
trong 

khu phố

15 Lê Văn Đạt
(0916098044)

Xe Tải

Khu phố Lam Sơn và 
Mặt tiền đường Lê Văn 

Duyệt

Các ngày 
trong tuần 
(trừ thứ 7)

14h-20h

Khu phố Tân Lại Cách ngày 14h-15h

Khu phố Tân Thành 6h-9h

Khu phố Bửu Long 7h-10h

Khu phố Tân Bửu

Cách ngày

9h-15h16

Nguyễn Văn 
Tài

(0906770369)
Xe Tải

Mặt Tiền đường Huỳnh 
Văn Nghệ (từ cây xăng 
Nguyệt Hạnh đến giáp 
cổng chào Vĩnh Cửu )

Hàng ngày 20h-2h

17
Vũ Đình 
Tuyền

Xe 
Chuyên 

Khu phố Hoa Lư

Hàng ngày 21h-24h

Vét lại 
mặt tiền 
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STT Lực lượng 
thu gom

Phương 
tiện thu 

gom
Địa bàn thu gom Tần suất 

thu gom
Thời gian 
thu gom Ghi chú

Khu phố Tân Lân

Khu phố Ngã Ba Thành

Khu phố Đại Phước

Khu phố Quyết Thắng 19h30-21h

Khu phố Phước Lư 21h-24h

(0906770369) dung

Khu phố  Công Lý 19h30-21h

Khu phố Nam Hà 16h-17h30
18

Vũ Đức 
Tính

(0906770369)

Xe 
Chuyên 

dùng Khu phố Vườn Mít
Hàng ngày 17h30-

18h30

đường 
lúc 23h-

1h

Khu phố Bình Thành 18h-19h

Khu phố Hoa Lư

Khu phố Quang Vinh
15h30-19h

Khu phố Bình Thiền 15h30-18h
19

Nguyễn Thị 
Bích Thủy

(0868927529)

Xe 
Chuyên 

dùng

Mặt tiền đường Nguyễn 
Ái Quốc, Phan Đình 

Phùng

Hàng ngày 

20h-21h30

Vét lại 
mặt tiền 
đường 

lúc 22h-
23h

20
Huỳnh Hồng 

Hạnh
(0823559254)

Xe Tải Khu phố 5 An Bình Thứ 2,4,6 8h30-9h30

Khu phố Bình Đa 4h-8h 

Khu phố Bến Đá 8h-11h

Khu phố Bình An và hẻm 
370 khu phố An Bình

12h-15h

21
Phạm 

Trường Sơn
(0943204739)

Xe 
Chuyên 

dùng

Khu phố An Bình

Cách ngày

4h-14h

22
Nguyễn Văn 

Ngọc Xe Tải
Khu phố Thanh Bình

Hàng ngày
20h-21h Vét lại 

lúc 22h-
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STT Lực lượng 
thu gom

Phương 
tiện thu 

gom
Địa bàn thu gom Tần suất 

thu gom
Thời gian 
thu gom Ghi chú

Khu phố Sông Phố 17h30-19h(0942361510)

Khu phố Hoa Lư Hàng ngày 21h-22h

22h30

1 phần Khu phố Hoa Lư 17h-18h

1 phần Khu phố Ngã Ba 
Thành

1 phần Khu phố Biên 
Hùng 

23
Huỳnh Thị 

Hương
(0822453519)

Xe Tải

1 phần Khu phố Trung 
Kiên

Hàng ngày
18h-19h30

Vét lại 
lúc 

20h30-
21h30

24

Nguyễn 
Trung 

Phương
(0835287555)

Xe Tải Khu phố Trung Dũng Hàng ngày 16h-18h
Vét lại 

lúc 22h-
22h30

Khu phố Tân Bình (tổ 10 
- chợ Bà Lúa)

5h-8h 

25
Tạ Thị Minh 

Phương
(0919328572)

Xe 
chuyên 
dùng Khu phố Tân Bình

(tổ 3,4,5,6,7,8,9)

Cách ngày
9h30-13h30

Thu gom 
mặt tiền 
đường 

Bùi Văn 
Hòa (từ 

Nhà 
nghỉ 

Việt Hải 
đến cầu 

201) 
hàng 
ngày

Khu phố Vinh Thạnh 20h-21h30

Khu phố Nam Hà 21h30-24h

Khu phố Trung Kiên 17h-19h
26

Phạm Quốc 
Cường 

(0798762034)
Xe tải

Khu phố Quyết Thắng

Hàng ngày

19h-20h

27 Lê Minh 
Xe  1 phần KP Thống Nhất Cách ngày 13h-15h
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STT Lực lượng 
thu gom

Phương 
tiện thu 

gom
Địa bàn thu gom Tần suất 

thu gom
Thời gian 
thu gom Ghi chú

Khu phố Nhà Xanh

Khu phố Mương Sao

Khu phố Gò Me

Khu phố Bình Trước

15h-19h

1 phần Khu phố Vườn 
Mít

14h-14h30
(theo đề 
nghị của 
khu phố)

Tuấn
(0989314170)

chuyên 
dùng

Mặt tiền đường Huỳnh 
Văn Nghệ (từ vòng xoay 

Ngã tư Bửu Long đến 
Cây xăng Nguyệt Hạnh), 

mặt tiền Phạm Văn 
Thuận

Hàng ngày

21h-23h

Khu phố Bình Thành Cách ngày
28

Hứa Thị 
Thanh Thúy
(0938911232)

Xe 
chuyên 
dùng Khu phố Cây Chàm Hàng ngày

18h-20h

Khu phố Bình Thành 5h-14h
29

Huỳnh Thị 
Kim Hà

(0938911232)

Xe 
chuyên 
dùng Khu phố Tân Lại

Cách ngày
5h-12h

Khu phố Tân Thành 12h-14h

1 phần khu phố Quang 
Vinh

1 phần khu phố Hoa Lư
18h-20h30

Lê Kim 
Khánh

(0938911232)

Xe 
chuyên 
dùng

Khu phố Bình Trước

Cách ngày 

13h-15h

Khu phố Biên Hùng
30

Lê Kim 
Khánh

(0938911232)

Xe 
chuyên 
dùng

1 phần Khu phố Trung 
Kiên

Hàng ngày 21h-24h

31 Nguyễn Bảo 
Ngọc

Xe 
chuyên 

Khu phố Phi Trường Hàng ngày 20h-21h
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STT Lực lượng 
thu gom

Phương 
tiện thu 

gom
Địa bàn thu gom Tần suất 

thu gom
Thời gian 
thu gom Ghi chú

1 phần Khu phố Gò Me 15h-17h(0938911232) dùng

1 phần Khu phố Bình 
Trước

Cách ngày
20h-21h

32
Nguyễn Thị 

Tám
(0815860674)

Xe 
chuyên 
dùng

1 phần khu phố Sân Bay Thứ 2,4,6 11h-14h

Vét mặt tiền đường lớn 
P.Trấn Biên

23h-4h

33
Xe Chuyên 
dùng Cty

Xe 
chuyên 
dùng

Khu dân cư An Bình- 
đường Trần Quốc Toản, 

Hàn Thuyên

Hàng ngày

20h-1h
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